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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
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Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Lưu Thị Hiền Phương, Lớp: 6A1, Môn: Văn

6.56.86.07.07.56.85.57.08.08.07.075.96.56.05.56.05.04.57.07.06.06XNguyễn Thị Lan Anh1

5.25.56.05.05.05.85.54.08.06.06.054.73.55.04.55.04.55.06.06.05.05XY Bong Êban2

7.37.46.37.08.09.07.06.59.08.07.087.07.37.09.57.07.04.58.07.05.07XLê Thị Linh Chi3

4.84.95.05.05.04.54.04.06.06.05.074.64.84.04.04.04.34.55.06.05.06Trịnh Công Chiến4

6.46.55.56.07.07.36.06.58.07.07.066.16.36.06.56.56.04.57.07.06.06Đinh Trí Cường5

5.65.65.55.08.04.35.05.07.05.05.075.65.06.07.54.56.55.08.05.05.04XXXH ' Da Niê6

7.17.26.57.58.56.36.57.59.07.07.076.96.07.07.06.57.56.08.08.07.08XPhan Thị Mỹ Duyên7

5.25.45.05.05.55.55.05.06.06.05.074.86.04.53.55.06.04.05.04.04.04XY Duyêt Buôn Krông8

4.74.95.05.05.03.04.05.56.07.04.064.33.05.51.86.04.05.05.06.05.04Nguyễn Đức Dũng9

4.54.63.05.05.03.85.05.05.06.04.064.23.03.04.04.03.04.57.07.06.05Hồ Hoàng10

7.07.47.06.59.08.56.06.09.09.07.086.26.06.06.56.05.56.07.07.06.08Lê Gia Hoàng11

5.25.35.06.06.03.54.05.07.06.06.075.03.56.54.55.04.55.56.06.05.05Đào Đức Huy12

6.16.16.06.07.05.55.04.07.08.07.086.16.55.58.05.06.05.08.07.04.06Trần Quang Huy13

5.45.55.06.05.04.55.55.07.06.06.085.15.06.04.54.54.05.06.06.06.06Nguyễn Nam Hưng14

5.55.65.06.05.55.85.55.06.07.05.065.25.85.06.04.55.35.05.05.05.05Vũ Thanh  Kỳ15

6.86.86.36.06.08.06.06.08.09.07.086.76.56.56.86.58.55.08.08.04.07XXXH ' Lăng Êcăm16

6.16.46.56.57.55.56.05.07.08.07.065.55.06.06.06.05.54.06.07.06.05XXXH ' Lê Vi Buôn Yă17

5.35.35.05.56.53.84.55.06.06.06.065.25.85.54.35.53.05.56.06.06.05Nguyễn Văn Linh18

6.26.45.56.07.56.36.06.08.07.07.075.85.35.57.55.06.05.57.07.06.03Nguyễn Văn  Mạnh19

4.85.05.05.06.05.05.04.05.05.03.074.33.04.56.84.02.35.05.05.05.04XY - Mi Niê20

4.84.95.05.03.04.34.05.06.08.05.074.65.05.52.55.03.84.05.06.06.05XXXH ' Na Niê21

5.75.65.56.05.55.35.55.07.05.06.065.85.35.57.05.56.04.07.08.06.05XXXH ' Ngát Êban22

6.46.56.05.07.56.56.06.08.09.07.076.26.36.07.06.06.54.56.08.06.07XĐinh Thị Hồng Ngọc23

6.56.86.56.58.07.05.56.08.09.06.076.06.05.06.05.07.56.06.08.06.05XĐinh Thị Diễm Nhi24

6.66.87.57.58.07.86.06.08.05.06.046.15.86.56.56.54.56.06.08.06.07XĐặng Thị Hồng Nhung25

4.44.55.05.04.02.04.05.05.06.05.064.24.04.53.54.03.04.55.06.05.05Bùi Thọ Phước26

6.36.66.07.57.07.85.56.08.07.06.065.85.06.04.06.55.57.07.08.05.06Phạm Trùng Quang27

5.25.35.05.05.05.05.05.57.07.06.045.05.55.54.55.04.04.55.06.05.06Đào Quang Quyết28

4.64.55.05.04.02.05.04.06.06.05.054.94.35.07.05.54.04.55.05.05.04XXXH '  Quynh Ênuôl29

7.37.26.07.08.08.87.07.08.06.07.087.67.57.08.57.58.07.08.08.08.07XLê Thị Như Quỳnh30

4.34.55.04.05.05.04.05.03.04.03.053.83.04.02.05.02.54.05.06.05.04XY Suyết Byă31

6.16.16.06.05.56.05.05.58.07.07.076.26.07.07.05.56.54.07.08.06.07Phạm Văn Thắng32

5.96.06.86.06.55.35.05.07.05.07.075.74.36.06.55.06.55.07.07.06.06Nguyễn Văn Thuật33

5.65.96.06.05.05.55.06.07.08.05.074.95.04.55.04.04.56.04.06.06.05XXXH ' Thuyên Êcăm34

7.07.16.07.07.58.56.56.08.09.07.076.76.58.07.58.06.54.57.08.06.05XLê Thị Minh Thư35

6.06.25.56.07.36.55.05.08.09.06.075.65.55.56.05.05.35.55.08.05.06Ngô Đình  Tiến36

6.56.66.37.07.56.86.06.08.06.06.066.25.36.06.06.57.05.57.07.06.07XMai Thị Đoan  Trang37
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6.16.25.07.07.06.86.06.07.07.05.055.86.05.54.06.06.06.56.07.06.05XLê Thị Thanh Trà38

4.84.85.05.04.04.04.05.06.06.04.074.85.05.54.55.52.04.55.05.07.05Vũ Đức  Việt39

76.930023.1951.32026100Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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7.37.47.07.57.56.57.87.010.07.08.087.26.86.08.08.57.56.57.08.07.07XPhạm Thị Mai Anh1

7.37.57.07.58.07.58.07.58.07.08.077.07.06.08.07.36.57.07.09.06.06XNguyễn Thị Phương Anh2

7.37.57.07.58.07.07.57.58.07.08.086.97.06.07.07.09.06.06.09.06.06XTrần Thị Kim  Bông3

8.07.98.88.06.07.09.08.58.07.08.088.18.87.08.08.58.58.06.09.07.09XNguyễn Bảo Châu4

7.57.66.57.57.08.08.08.010.08.07.087.37.06.57.58.08.06.57.09.07.07XNguyễn Thị Kim Chi5

7.77.98.08.08.07.08.87.59.08.07.087.37.37.07.07.56.88.06.06.09.08XĐào Thị Thùy Dương6

7.37.47.37.08.56.07.37.010.07.08.087.26.86.57.58.06.87.07.08.08.07Nguyễn Xuân Đức7

8.38.28.08.06.58.09.58.09.08.09.098.69.38.58.59.58.08.58.09.08.08XLê Thị Hoa8

7.67.48.57.56.06.58.36.58.08.07.087.98.07.08.08.57.87.08.09.08.08Nguyễn Văn Hoàng9

7.37.27.07.56.06.58.07.09.08.07.077.46.57.08.08.08.37.08.07.06.08Nguyễn Văn Hoàng10

7.88.07.08.09.07.58.07.810.08.08.097.37.87.07.57.57.56.58.08.06.06Nguyễn Bá Hòa11

7.27.06.07.06.07.58.07.58.08.07.067.68.06.57.09.07.58.57.07.07.07XPhạm Thị Hồng12

7.87.97.88.07.08.09.08.010.07.08.067.78.07.07.09.08.07.08.08.07.08XĐào Thị Hồng Huệ13

7.57.77.88.06.07.09.07.58.08.08.087.27.07.08.07.07.57.07.08.06.07XNguyễn Thị Lâm14

8.48.38.58.56.58.59.08.09.08.09.098.69.38.58.08.08.08.59.09.09.09XNguyễn Thị Kiều Linh15

7.67.88.88.06.07.08.58.08.08.08.077.27.36.08.07.57.87.07.08.06.07XPhạm Thị Thùy Linh16

7.27.47.58.07.57.07.57.07.07.07.096.87.36.57.07.07.07.06.06.06.06XNguyễn Thị Lụa17

7.37.48.87.56.57.08.07.07.07.07.077.16.37.07.08.57.57.07.07.06.07Nguyễn Xuân Hoàng Minh18

7.98.18.08.07.58.08.58.010.08.08.077.47.37.07.08.07.08.58.07.06.08XLê Thị Mơ19

7.37.48.07.56.07.09.07.08.07.06.087.06.87.07.58.57.56.07.06.06.06XNguyễn Dương Hà My20

7.27.57.08.08.07.08.37.88.07.06.076.66.36.57.08.36.56.56.06.05.07XNguyễn Dương Trà My21

7.57.58.08.05.57.08.56.08.08.07.0107.46.86.07.08.57.37.58.08.08.08Trần Xuân Nam22

7.67.68.57.57.57.08.56.58.07.08.077.67.87.57.57.57.38.08.08.06.08XPhạm Đình Kim Nga23

8.18.07.58.08.07.59.08.09.08.08.078.37.87.58.09.09.57.09.09.08.09XVũ Thị Thảo Nguyên24

6.87.06.87.08.07.06.86.08.07.07.076.56.56.57.07.05.86.56.07.06.07Trần Thanh Nhạc25

7.98.08.08.08.08.08.88.08.07.07.087.67.07.58.08.08.08.07.09.07.07XHồ Nguyễn Yến Nhi26

7.87.97.58.07.07.59.08.09.07.08.087.67.37.57.08.07.08.08.09.07.08XTrần Thị Hồng  Nhung27

7.87.78.87.55.07.58.57.510.07.07.087.98.37.08.09.07.57.58.09.07.07XTrần Hà Kiều Oanh28

7.77.86.87.58.06.58.37.010.08.09.0107.57.37.08.08.07.58.07.08.07.07XĐinh Thị Kiều Oanh29

7.77.77.88.08.07.07.57.09.07.09.077.67.07.07.59.57.07.08.08.08.09Nguyễn Hoàng Phong30

7.67.67.57.58.07.08.07.57.08.08.077.57.57.57.57.37.38.58.07.06.08Nguyễn Thái Phong31

7.27.47.07.08.07.07.58.08.07.07.086.86.86.07.08.06.07.56.06.07.07Vũ Hoàng Phúc32

7.87.97.88.06.57.59.07.510.08.08.087.57.37.08.08.06.08.08.08.07.08XHoàng Thị Phương33

7.37.47.07.06.57.08.58.08.06.08.087.17.56.56.09.36.57.07.06.07.07XĐào Thị Thảo34

7.27.48.87.07.56.57.07.08.07.07.086.77.06.58.06.05.37.07.06.06.09XTrịnh Thị Phương Thảo35

8.18.28.08.07.58.09.08.010.08.07.098.07.57.58.09.58.57.08.08.08.08XNguyễn Thị Trang36

8.18.28.88.07.38.08.58.09.08.08.097.98.07.58.38.09.07.57.08.08.07XNguyễn Thị Thảo Uyên37
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Giáo viên: Lưu Thị Hiền Phương, Lớp: 6A5, Môn: Văn

10037000843116.26Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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Giáo viên: Lưu Thị Hiền Phương, Lớp: 9A3, Môn: Văn

5.55.45.55.55.05.05.05.55.06.07.06.065.86.05.06.56.55.57.05.55.06.04.06Nguyễn Duy Anh1

6.96.96.58.57.06.07.06.56.07.08.07.076.86.07.58.07.07.56.55.57.07.06.07XHà Mai Thiên Từ Ái2

5.35.15.05.05.04.55.04.85.55.07.05.055.66.36.05.06.04.56.05.07.06.04.06Trần Văn Ba3

6.26.06.35.57.04.56.05.56.07.07.06.076.76.07.08.06.57.36.06.56.06.07.08Phạm Quốc Bình4

5.96.15.57.07.05.06.06.06.06.07.06.065.66.06.07.56.54.05.04.55.05.06.06XXXH' D Rim Buôn yă5

4.54.65.03.55.04.05.03.35.05.05.04.064.34.54.53.06.34.04.04.54.04.04.04Phạm Văn Duy6

8.07.97.58.58.57.08.07.88.58.08.08.078.27.58.59.08.59.58.07.08.08.08.08XPhạm Ngọc Mỹ Duyên7

Vũ Xuân Đại8

5.85.75.86.55.54.06.05.36.55.06.06.075.95.85.07.03.56.56.55.57.07.05.07XHà Giang Đông9

6.76.66.58.56.55.37.07.36.06.07.06.066.86.07.56.58.36.57.06.07.07.06.08XNguyễn Thị Thu Hà10

6.26.05.87.56.04.07.05.55.56.07.06.076.76.36.06.07.57.57.05.57.08.07.08Bùi Văn Hải11

7.87.87.07.58.57.88.07.88.08.08.08.087.77.88.08.07.08.07.57.08.08.08.07XVũ Thị Hằng12

5.25.35.06.08.04.05.04.55.54.05.04.065.05.86.06.03.52.56.04.05.06.05.06Nguyễn Hữu Hiếu13

2.91.90.02.01.51.02.52.03.03.02.05.035.06.04.54.56.54.55.05.03.04.05.05Nguyễn Văn Hiếu14

5.55.25.05.05.55.05.05.05.05.06.06.066.05.56.06.06.36.36.06.06.06.06.07Bùi Văn Hoà15

5.04.95.05.54.04.05.03.55.56.07.05.065.35.05.05.05.05.06.05.05.06.06.06Phạm Anh Huy16

6.86.76.55.58.06.07.08.06.56.07.06.067.06.07.57.57.57.56.56.07.08.07.08XNguyễn Thị Hồng Hương17

5.04.85.03.55.04.05.03.36.04.06.05.085.55.56.06.05.04.36.04.55.07.06.06XĐinh Duy Khánh18

6.36.26.07.06.55.06.05.07.06.07.06.086.46.06.56.56.56.06.06.57.07.06.07XBùi Thị Lan19

2.31.80.01.51.03.02.03.02.02.02.03.033.30.04.04.05.53.04.04.53.03.05.01Võ Sơn Lâm20

6.36.05.36.55.05.07.06.86.07.07.06.066.87.07.07.08.55.06.56.57.06.07.07XVũ Thị Diệu Linh21

6.16.16.05.55.56.07.05.85.07.07.07.076.16.56.06.06.54.56.55.87.06.05.08Nguyễn Thế Mạnh22

5.95.75.06.55.07.56.05.35.06.06.05.056.36.07.07.06.55.57.05.55.07.06.06XVũ Thị Nhung23

5.25.25.05.05.55.05.05.06.05.05.05.055.25.55.05.07.32.56.05.05.06.05.05XXXH Nữ Knul24

5.34.84.05.05.05.04.04.36.05.05.04.066.27.06.56.55.86.07.05.54.06.06.07Lê Hoàng Gia Phong25

5.45.56.04.05.05.35.05.56.56.07.05.065.26.04.54.55.85.05.55.05.05.03.08Trần Minh Quang26

6.36.15.06.05.55.07.07.36.06.08.06.076.86.57.07.07.57.07.06.07.07.07.06XPhạm Thị Quý27

5.95.65.05.54.54.06.05.86.08.07.06.066.46.06.56.56.07.56.06.07.07.05.07XNguyễn Thị Thái28

7.37.37.38.56.07.07.06.57.08.08.08.087.27.07.07.07.58.06.56.08.08.08.08XNguyễn Thị Thảo29

5.75.45.05.06.54.05.05.55.55.07.06.066.26.36.06.06.56.86.55.56.07.05.06XTrần Thị Trâm30

5.35.35.04.05.54.05.08.05.06.06.05.055.46.04.54.55.05.07.06.04.04.06.06Vũ Duy Tuấn31

6.26.15.56.56.57.06.05.86.05.06.06.066.36.56.06.05.87.56.05.57.08.05.07Vũ Thanh Tùng32

5.95.75.56.07.04.06.04.56.55.06.06.076.25.56.56.55.35.37.06.57.07.07.06XNguyễn Thị Hồng Tươi33

5.45.35.05.05.04.06.05.36.06.07.06.055.55.56.06.05.33.06.05.07.05.06.07Dương Duy Ước34

Phạm Hà Lê Vi35

6.66.57.06.57.05.07.06.06.55.07.07.076.97.07.07.07.57.56.54.57.08.08.08Hồ Đăng Vinh36

6.86.86.87.06.06.37.07.37.07.08.07.066.86.87.07.07.56.56.07.07.06.06.07XVũ Thị Thuý Xương37
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM. NH: 2013 - 2014
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Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Lưu Thị Hiền Phương, Lớp: 9A3, Môn: Văn

91.4325.722.9168.6242072.91Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


